
DANH SÁCH PHỎNG VẤN SINH VIÊN ĐỖ THI TUYỂN CƠ KHÍ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI FY18

Thời gian phỏng vấn :  9/07/2018~10/07/2018　từ 8:00~18:00

Địa điểm phỏng vấn  : NATV-Tầng 26 tòa nhà Keangnam

Người liên hệ             : Ms Huyền ( 0168 228 9929) 

面接の日　                ：2018/07/9~2018/07/10 　7：30~18:00

面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階
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1 Lê Hồng Sơn Sơn 1041020020 Sơn La Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
A

2 Phạm Thị Hạnh Hạnh 1041240297 01.06.1997 Hà nội Điện Tự động hóa Tự động hóa 4
A

3 Phạm Quốc Tuấn Tuấn 1041040129 20.12.1997 Hà nội Điện Điện Điện 8
A

4 Dương Hoàng Anh Hoàng Anh 1041020083 08/03/1997 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
A

5 Phạm Quang Tuấn Anh Tuấn Anh 1041010566 15/11/1997 Hải Dương Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 7
A

6 Nguyễn Việt Anh Việt Anh 1041030449 16/02/1997 Bắc Ninh CN Ô tô CN Ô tô ô tô 5
A

7 Hà Thị Anh Anh 1041020067 29/10/1997 Thanh Hóa Cơ khí Cơ điện tử CDT1
A

8 Vũ Hữu Bằng Bằng 1041030206 30/10/1997 Hải Dương CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 2
A

9 Nguyễn Thanh Bình Bình 1041020184 25/06/1997 Hải Dương Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 3
A

10 Đàm Văn Công Công 1041010404 11/05/1996 Thanh Hóa Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 5
A

11 Bùi Xuân Cường Cường 1041020108 29/07/1997 Phú Thọ Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 2
A

12 Nguyễn Xuân Cường Cường 1041030134 31/08/1997 Hà Nội CN Ô tô CN Ô tô ĐH CNKT ô tô 2
A

13 La Thị Hòa Hòa 1041240098 11.06.1997 Bắc Giang Điện Tự động hóa Tự động hóa 1
A

14 Nguyễn Xuân Chuông Chuông 1041120136 01/09/1997 Thái Bình CN Ô tô CN Ô tô otô 1
A

15 Trần Văn Dũng Dũng 1041030288 15/02/1997 Vĩnh Phúc CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
A

16 Nguyễn Thuỳ Dung Dung 1041540092 05/07/1997 Tuyên Quang CN Hóa CN Hóa dầu Hoá Dầu 2
A

17 Triệu Tiến Dũng Dũng 1041030236 14/11/1997 Phú Thọ CN Ô tô CN Ô tô ô tô 3
A

18 Nguyễn Ngọc Nhật Duy Duy 1041010132 17/11/1997 Vĩnh Phúc Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 2
A

19 Trần Quang Duy Duy 1041030042 03/08/1997 Hà Nội CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 1
A

20 Lê Quốc Đạt Đạt 1041020233 15/09/1997 Hà Nam Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
A

21 Trần Hồng Đăng Đăng 1041020155 12/06/1997 Thái Nguyên Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 2
A

22 Nguyễn Văn Đức Đức 1041010456 02/06/1997 Thanh Hóa Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 5
A
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

23 Nguyễn Hoàng Đăng Đăng 1041010484 21/04/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 6
A

24 Phạm Xuân Đỉnh Đỉnh 1041010611 28/12/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 7
A

25 Phạm Văn Đồng Đồng 1041010454 20/09/1997 Nam Định Cơ khí CNKT Cơ khí CK5
A

26 Trần Thị Hồng Hồng 1041240027 25.03.1997 Bắc Giang Điện Tự động hóa Tự động hóa 1
A

27 Hoàng Kim Đức Đức 1041020211 16/09/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
A

28 Bùi Anh Đức Đức 1041030221 28/05/1997 Bắc Giang CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
A

29 Nguyễn Văn Đức Đức 1041030282 15/10/1997 Vĩnh Phúc CN Ô tô CN Ô tô Oto 3
A

30 Phạm Phương Hoa Hoa 1041120147 11/04/1996 Hà Nội CN Hóa CN Hóa học Hoá 3
A

31 Vũ Hữu Hải Hải 1041030120 06/11/1996 Thanh Hóa CN Ô tô CN Ô tô ôTô2
A

32 Đinh Văn Hải Hải 1041010462 07/08/1997 Nghệ An Cơ khí CNKT Cơ khí CK6
A

33 Nguyễn Văn Hải Hải 1041010239 06/10/1997 Nam Định Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 3
A

34 Đỗ Tuấn Hảo Hảo 1041030389 16/08/1997 Thái Bình CN Ô tô CN Ô tô Ôtô 4
A

35 Phạm Thị Hoa Hoa 1041020240 28/02/1997 Hà Nam Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 3
A

36 Hoàng Văn Hiệp Hiệp 1041010116 23/08/1997 Hải Phòng Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 2
A

37 Đồng Minh Hiếu  Hiếu 1041010016 13/01/1997 Thái Nguyên Cơ khí CNKT Cơ khí cơ khí 1
A

38 Nguyễn Mạnh Hiếu Hiếu 1041030252 10/05/1997 Hà Nội CN Ô tô CN Ô tô ô tô 3
A

39 Lê Văn Hiếu Hiếu 1041010053 15/02/1997 Hải Dương Cơ khí CNKT Cơ khí CK1_K10
A

40 Hạ Văn Hiếu Hiếu 1041020177 29/12/1997 Vĩnh Phúc Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 3
A

41 Nguyễn Ngọc Hiếu Hiếu 1041540047 04/09/1997 Hà Nội CN Hóa CN Hóa dầu Hóa Dầu 1
A

42 Trần Thị Hường Hường 1041120143 12/04/1997 Bắc Giang CN Hóa CN Hóa học hóa 3
A

43 Trần  Khắc Học Học 1041020178 19/08/1996 Thanh Hóa Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 3
A

44 Nguyễn văn Hùng Hùng 1041020018 09/10/1994 Thanh Hóa Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
A

45 Phạm Quốc Huy Huy 1041020270 16/11/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cợ Điện Tử 4
A

46 Phạm Thị Mận Mận 1041120086 25/07/1996 Nam Định CN Hóa CN Hóa học Hóa 2
A

47 Ngô Sỹ Huy Huy 1041030533 19/01/1997 Nghệ An CN Ô tô CN Ô tô ô tô 6
A

48 Nguyễn Ngọc Hưng Hưng 1041020285 18/10/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 4
A

49 Vương Sỹ Khánh Khánh 1041010422 23/08/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 5
A

50 Bùi Văn Lâm Lâm 1041020299 05/01/1997 Hải Dương Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 4
A
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

51 Mai Văn Lâm Lâm 1041030242 12/03/1997 Ninh Bình CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
A

52 Lê Văn Long Long 1041020077 23/10/1997 Vĩnh Phúc Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
A

53 Nguyễn Bá Long Long 1041010444 02/06/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 5
A

1 Đinh Xuân Lộc Lộc 1041010274 08/02/1997 HÀ NỘI Cơ khí CNKT Cơ khí CƠ KHÍ 3
B

2 Hoàng Văn Luật Luật 1041120082 08/01/1997 Hà Nội CN Hóa CN Hóa học Công Nghệ Hóa 2
B

3 Nguyễn Văn Luyện Luyện 1041020093 07/06/1995 Thái Bình Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 2
B

4 lê trần lực Lực 1665761854 27/02/1997 vĩnh phúc Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 4
B

5 Hoàng Thị Lý Lý 1041120043 19/10/1997 Thanh Hóa CN Hóa CN Hóa học Đại học Hóa 1
B

6 Văn Thế Lương Lương 1041010293 22/08/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 4
B

7 Nguyễn Bá Mạnh Mạnh 1041010261 27/03/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 3
B

8 Lê Bá Hải Nam Nam 1041010571 19/05/1997 Sơn La Cơ khí CNKT Cơ khí CNKT Chất Lượng Cao 1 
B

9 Nguyễn Thị Hồng Ngọc Ngọc 1041030268 02/01/1997 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
B

10 Lương Phương Nam Nam 1041010286 30/10/1997 Hai Dương Cơ khí CNKT Cơ khí CK CLC 1 
B

11 Nguyễn Văn Nam Nam 1041010551 25/04/1997 Hà Nam Cơ khí CNKT Cơ khí CNKT Cơ Khí
B

12 Lê Văn Ngọc Ngọc 10410101087 24/09/1996 Thanh Hóa Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 2
B

13 Phạm Quang Ngọc Ngọc 1041020098 05/03/1997 Vĩnh Phúc Cơ khí Cơ điện tử Cơ điệ tử 2
B

14 Lê Thị Ngọc Ngọc 1041120122 14/09/1997 Nam Định CN Hóa CN Hóa học Hóa 2
B

15 Hoàng Tuấn Nguyên Nguyên 1041040283 02/04/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8
B

16 Vũ Đức Nguyên Nguyên 1041030285 12/12/1997 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
B

17 Nguyễn Văn Nguyên Nguyên 1041020070 30/07/1997 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
B

18 Nguyễn Thị Nhân Nhân 1041120114 16/11/1997 Hà Nội CN Hóa CN Hóa học ĐH CN Hóa Học 2
B

19 Vũ Đức Phong Phong 1041010113 09/08/1997 Nghệ An Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 2
B

20 Chế Hữu Phúc Phúc 1041030559 30/10/1996 Nghệ An CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 6
B

21 Nguyễn Văn Quang Quang 941030193 18/12/1996 Hà Nội CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 2
B

22 Đoàn Văn Quân Quân 1041010643 08/05/1996 Nghệ An Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 7
B

23 Trần Văn Quốc Quốc 1041240011 07/07/1997 Thanh Hóa Điện ĐK Tự động hóa Tự Động Hóa 1
B

24 Doãn Trung Quyền Quyền 1041020009 09/07/1997 Hưng Yên Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
B

25 ĐoànThị Thúy Quỳnh Quỳnh 1041120088 22/05/1997 Quảng Ninh CN Hóa CN Hóa học Hóa 2
B

26 Đỗ Ngọc Soái Soái 1041010395 23/03/1996 Hà Nam Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 5
B

27 Phạm Trung Sơn Sơn 1041030549 14/11/1997 Hải phòng CN Ô tô CN Ô tô ô tô 6
B
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

28 Nguyễn Đình Sơn Sơn 1041030310 20/12/1997 Hà Nội CN Ô tô CN Ô tô oto4
B

29 Nguyễn Ngọc Sơn Sơn 1041010220 28/08/1997 Hưng Yên Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 3
B

30 Phạm Hùng Sơn 1041010192 05/07/1997 Nam Định Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 3 
B

31 Nguyễn Thị Oanh Oanh 1041120075 01/04/1997 Thái Bình CN Hóa CN Hóa học Hóa 2
B

32 Nguyễn Công Tạo Tạo 1041020268 25/07/1997 TP Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 4
B

33 Nguyễn Văn Tấn Tấn 1041010106 08/07/1996 Bắc Ninh Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 2
B

34 Nguyễn Hữu Tấn Tấn 1041020082 29/05/1997 Hải Dương Cơ khí Cơ điện tử CĐT-1
B

35 Lưu Văn Tiến Tiến 1041020273 17/10/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 4
B

36 Vũ Văn Tình Tình 1041030185 01/01/1995 Nghệ An CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 2
B

37 Đinh Thị Minh Tâm Tâm 1041440091 09/05/1997 Hà Nội CN Hóa CN Hóa môi trườngĐH CNKT Môi Trường 2
B

38 Đậu Đức Tính Tính 1041030175 02/02/1997 Nghệ An CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 2
B

39 Phạm Đức Toàn Toàn 1041020265 20/03/1997 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 4
B

40 Hoàng Thị Thủy Thủy 1041010596 01/11/1997 Hải Dương Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 7
B

41 Đỗ Văn Toàn Toàn 1041020283 02/12/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 4
B

42 Nguyễn Song Toàn Toàn 1041010448 02/08/1997 Ba Vì - Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 5
B

43 Phan Anh Tú  Tú 1041020072 07/01/1997 Hà Nội Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 1
B

44 Nguyễn Đình Tú Tú 1041010510 26/09/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí Chất lượng cao K10
B

45 Lê Đắc Tuân Tuân 1041010477 15/02/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí cơ khí 6
B

46 Nguyễn Văn Tuyến Tuyến 1041020078 11/02/2018 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
B

47 Nguyễn Thị Dung Dung 1041050443 13/08/1997 Hà Nội Điện tử Điện tử Điện tử 5
B

48 Trần Văn Thái Thái 1041020084 04/09/2018 Nghệ an Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
B

49 Nguyễn Văn Thanh Thanh 1041030436 25/02/1997 Ninh Bình CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 5
B

50 Khổng Minh Thành Thành 1041020120 27/05/1997 Bắc Giang Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 2
B

51 Lê Duy Thành Thành 1041020206 01/08/1997 Bắc giang Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
B

52 Hoàng Văn Thăng Thăng 1041010235 10/05/1997 Nam Định Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 3
B

1 Trần Việt Thắng Thắng 1041010055 08/09/1997 Hưng Yên Cơ khí CNKT Cơ khí cơ khí 1
C

2 Nguyễn Đức Thắng Thắng 1041010549 13/07/1997 Nhân Bình-Lý Nhân-Hà NamCơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 6
C

3 Đào Thị Thu Hà Hà 1041050045 09/09/1997 Hà Tĩnh Điện tử Điện tử điện tử 1
C

4 Hoàng Anh Thi Thi 1041010207 15/05/1997 Bắc Cạn Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 3
C

5 Nguyễn Hữu Thi Thi 1041030019 04/06/1997 Thái Bình CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 1
C
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

6 Nguyễn Đình Thi Thi 1041010128 06/05/1997 Hải Dương Cơ khí CNKT Cơ khí CK2
C

7 Trần Thị Thu Hoài Hoài 1041040223 23/03/1997 Hà Nam Điện Điện Điện 2
C

8 Nguyễn Bá Thiên Thiên 1041010335 17/10/1997 Thanh Hóa Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí 4
C

9 Trần Trung Thịnh Thịnh 1041020237 01/09/1997 Nam Định Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
C

10 nguyễn văn thịnh thịnh 1041010138 06/08/1997 nghệ an Cơ khí CNKT Cơ khí cơ khí 2
C

11 Hoàng Văn Thuận Thuận 1041010464 12/10/1997 Hà Tĩnh Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 6
C

12 Nguyễn Văn Thủy Thủy 1041010082 19/05/1996 Bắc Giang Cơ khí CNKT Cơ khí Ck CLC K10
C

13 Vũ Xuân Thức Thức 1041030176 23/10/1997 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô Ô Tô 2
C

14 Nguyễn Thị Loan Loan 1041040585 20/02/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8
C

15 Vũ Thiên Triều Triều 1041020199 02/09/1997 Nam Định Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử
C

16 Lê Ngọc Trọng Trọng 1041020289 25/02/1995 Hải Phòng Cơ khí Cơ điện tử cơ điện tử 4
C

17 Phạm Xuân Trường Trường 1041010350 30/11/1997 Nam Định Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí chất lượng cao 1
C

18 Đoàn Xuân Trường Trường 1041030237 21/08/1997 Hưng Yên CN Ô tô CN Ô tô Ô Tô 3
C

19 Phạm Văn Trưởng Trưởng 1041020109 13/11/1997 Nam Định Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 2
C

20 Lương Ngọc Trường Trường 1041020229 16/07/1997 Hưng Yên Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
C

21 Nguyễn Văn Vạn Vạn 1041020091 22/01/1997 Hà Nội Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ Khí Chất Lượng Cao 1 
C

22 Nguyễn Thị Hiền Hiền 1041040139 12/05/1997 Bắc Ninh Điện Điện Điện 2-k10
C

23 Tạ Quang Vinh Vinh 1041020218 21/10/1997 Hưng Yên Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
C

24 Đặng Nhật Vương Vương 1041030327 10/06/1997 Thanh Hóa CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 4
C

25 Đỗ Thành Luân Luân 1041010594 05/12/1996 Hưng Yên Cơ khí CNKT Cơ khí Cơ khí 7
C

1 Nguyễn Tuấn Anh Tuấn Anh 1041050136 12/10/1997 Thái Nguyên Điện tử Điện tử Điện tử 2
A

2 Lý Văn An An 1041240223 18/05/1997 Bắc  Cạn Điện ĐK Tự động hóa Tự Động Hóa 3
A

3 Nguyễn Đức Bản Bản 1041020193 28/11/1997 Vĩnh Phúc Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
A

4 Nguyễn Thị Mỹ Linh Linh 1041040130 16/11/1997 Bắc Ninh Điện Điện Điện 2
A

5 Phạm Văn Bình Bình 1041020139 04/09/1997 Bắc Ninh Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 2
A

6 Vũ Văn Doanh Doanh 1041240105 18/08/1996 Nam Định Điện ĐK Tự động hóa ĐK-TĐH 2
A

7 Lê Thị Thùy Linh Linh 1041040671 12/12/1997 Thanh Hóa Điện Điện Điện 7
A

8 Dương Anh Duy Duy 1041040311 13/09/1997 Hà Nội Điện Điện ĐHCNKT Điện 8
A

9 Lưu Huyền Đức Đức 1041040611 29/03/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8
A

10 Trần Huy Đức Đức 1041030454 31/07/1997 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 5
A
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

11 Bùi Xuân Đức Đức 1041040220 24/08/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8
A

12 Nguyễn Trung Hiếu Hiếu 1041040193 11/08/1997 Phú Thọ Điện Điện Điện 2
A

13 Lại Trọng Hiếu Hiếu 1041050506 24/09/1997 Nam Định Điện tử Điện tử điện Tử 6
A

14 Hoàng Thị Ninh Ninh 1041240361 05/01/1997 Vĩnh Phúc Điện ĐK Tự động hóa Tự động hóa 4
A

15 Lê Trung Hiếu Hiếu 1041040133 08/03/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8 
A

16 Nguyễn Dai Hoàn Hoàn 1041040210 08/09/1997 Vĩnh phúc Điện Điện Điện 2
A

17 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nguyệt 1041120157 04/11/1997 Nam Định CN Hóa CN Hóa học Công nghệ hóa 3
A

18 Hà Đức Hoàng Hoàng 1041030501 13/11/1997 Tuyên Quang CN Ô tô CN Ô tô ô tô 6
A

19 Nguyễn Việt Hoàng Hoàng 1041050111 28/12/1997 Hà Nội Điện tử Điện tử Điện Tử 2
A

20 Lê Minh Hoàng Hoàng 1041040238 19/10/1997 Thái Nguyên Điện Điện điện 3
A

21 Vũ Đức Huy Huy 1041050469 20/01/1997 Hải Dương Điện tử Điện tử điện tử 5
A

22 Trần Đức Huy Huy 1041030452 04/08/1997 Nam Định CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 5
A

23 Vũ Văn Huy Huy 1041040616 18/09/1997 Hải Dương Điện Điện Điện 7
A

24 Hoàng Văn Kiên Kiên 1041040430 20/01/1997 Hà Nội Điện Điện Công nghệ kĩ thuật điện 8
A

25 Đào Ngọc Long Long 1041050408 28/11/1997 Hưng Yên Điện tử Điện tử Điện tử 5
A

26 Nguyễn Văn Mạnh Mạnh 1041040192 07/06/1995 Thái Bình Điện Điện ĐH CNKT Điện 2 - K10
A

27 Vương Xuân Nam Nam 1041040469 04/02/1997 Hà Nội Điện Điện Điện 8
A

28 Ngô Thị Phương Phương 1041050061 15/08/1997 Thái Bình Điện tử Điện tử điện tử 1_K10
A

29 Lê Ngọc Quang Quang 1041050499 19/12/1997 Hà Nội Điện tử Điện tử Điện tử 6
A

30 Nguyễn Thị Thu Hà Hà 1041120164 02.06.1997 Hà nội Hóa Công nghệ hóa Hóa 3
A

31 Nguyễn Đình Quân Quân 1041030270 14/09/1997 Thanh Hóa CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 3
A

32 Cao Ngọc Tân Tân 1174020004 06/12/1994 Thanh Hóa Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử 1
A

33 Nguyễn Bá Tiến Tiến 1041020180 20/06/1997 Nghệ An Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 3
A

34 Nguyễn Quang Tiến Tiến 1041030405 02/08/1996 Hà Nam CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 5
A

35 Đàm Trung Tình Tình 1041050381 10/03/1997 Hà Nội Điện tử Điện tử Điện Tử 5
A

36 Trần Anh Tú Tú 1041030506 14/01/1997 Hà Nam CN Ô tô CN Ô tô Ô tô 6
A

37 Vũ Công Thành Thành 1041020279 28/10/1997 Nam Định Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 4
A

38 Lê Thị Huyền Thương Thương 1041260208 18.02.1997 Ninh Bình CNTT Hệ thống thông tinHệ thống thông tin 2
A

39 Đỗ Văn Thắng Thắng 1041040473 01/06/1997 Hải Phòng Điện Điện Điện 5
A

40 Nguyễn Ngọc Thịnh Thịnh 1041020041 11/02/1997 Bắc Ninh Cơ khí Cơ điện tử Cơ Điện Tử
A
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面接の場所               ：　NATV-Keangnamビルの２６階

41 Phùng Thị Minh Hải Hải 1041540094 13.01.1997 Hà nội Hóa Hóa dầu Hóa dầu 2
A

42 Nguyễn Văn Trụ Trụ 1041040118 15/10/1997 Hải Dương Điện Điện Điện 1
A

43 Hoàng Quốc Việt Việt 1041020010 09/06/1997 Phú Thọ Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 1
A

44 Triệu Văn Việt Việt 1041040018 15/03/1997 Hải Dương Điện Điện Điện 1
A

45 Thèn Trọng Vĩnh 1041040045 05/11/1997 Hà Giang Điện Điện Điện 8
A

46 Trần Long Vũ Vũ 1041040274 15/10/1997 Thái Bình Điện Điện Điện 3
A

47 Cao Hải Yến Yến 1041040621 12/08/1997 Hải Phòng Điện Điện Điện 8
A

48 Nguyễn Đức Anh Anh 1041050561 20.11.1997 Hà nội Điện tử Điện tử truyền thôngĐiện tử 6
A

49 Nguyễn Tiến Biên Biên 1041020127 17.01.1997 Vĩnh Phúc Cơ khí Cơ điện tử Cơ điện tử 2
A

50 Đỗ Việt Dũng Dũng 1041540108 22.02.1993 Hà nội Hóa Hóa dầu Hóa dầu 2
A

51 Nguyễn Hữu Đạt Đạt 1041030086 23.01.1994 Vĩnh Phúc Cơ khí Oto Oto 1
A

52 Vũ Thị Hiều Hậu Hậu 1041540121 03.02.1997 Bắc Giang Hóa Hóa dầu Hóa dầu 2
A

53 Trịnh Xuân Nam Nam 1041010466 12.01.1997 Hải Dương Cơ khí Chế tạo máy Cơ khí 6
A
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